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[bookmark: _Toc525044656]PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Ngày 17/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể những ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Nhà nước cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, như: sử dụng đất nông nghiệp, tập trung đất đai, tiếp cận tín dụng, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, phát triển thị trường, bảo quản, chế biến nông sản và cung cấp một số dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 
Bên cạnh việc quy định các mức ưu đãi chung đối với các dự án khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Nghị định 57/2018/NĐ-CP có quy định mức ưu đãi riêng cho doanh nghiệp khi đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia; cụ thể:
- Tại mục b, khoản 1, Điều 10 về hỗ trợ phát triển thị trường, quy định: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tại khoản 5, Điều 11 về hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông sản, quy định: Trường hợp nông sản chế biến là sản phẩm chủ lực quốc gia, ngoài mức ưu đãi quy định tại các khoản 1,2,3,4 Điều 11 thì dự án được hỗ trợ bổ sung 03 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng. 
Do vậy, tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia để làm căn cứ được hưởng các ưu đãi đặc thù trên.
II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia của Việt Nam, làm căn cứ để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.
III. YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC QUỐC GIA
Sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia;
- Đối với những sản phẩm không nằm trong danh mục sản phẩm quốc gia, cần đáp ứng yêu cầu sau: (i) đảm bảo phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; (ii) có lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh vượt trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế; (iii) có tiềm năng về quy mô và tốc độ tăng trưởng ở thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế; (iv) thu hút được các nguồn lực đầu tư để tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; (v) thu hút lao động trong nông nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; (vi) có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc525044659]PHẦN 2: BỘ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC QUỐC GIA
Trước yêu cầu và mục đích của việc xây dựng danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia như trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành rà soát kinh nghiệm quốc tế, thực trạng phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành để xây dựng bộ tiêu chí xác định danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, thu thập số liệu, tính toán xác định Dự thảo danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. 
I. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  
Trên thế giới, đã có nhiều quốc gia xác định sản phẩm nông sản chủ lực để khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bộ chỉ số thống nhất nào để xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực giữa các quốc gia trên thế giới. Thay vào đó, tùy theo từng điều kiện về tự nhiên, kinh tế, xã hội cũng như mục tiêu về chính trị, an sinh xã hội của mỗi quốc gia mà các nước này lựa chọn sản phẩm nông sản chủ lực để tập trung phát triển. 
Hơn 150 nước đã áp dụng phương pháp xác định các ngành có lợi thế cạnh tranh và triển vọng phát triển theo mô hình viên kim cương của Porter để xác định các ngành ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của nước mình. Theo M. Porter (1990) bốn yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của một quốc gia bao gồm:
(1) Các nhân tố sản xuất: Lao động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, vốn, cơ sở hạ tầng. Các yếu tố chất lượng lao động, vốn và lao động rẻ, cơ sở hạ tầng mạnh và công nghệ cao sẽ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của ngành và của các quốc gia.
(2) Chiến lược của doanh nghiệp, cơ cấu và cạnh tranh trong nước: Những ngành có chiến lược và cơ cấu phù hợp với các thể chế và chính sách của quốc gia, hoạt động trong môi trường có cạnh tranh trong nước gay gắt hơn sẽ có tính cạnh tranh quốc tế cao hơn. 
(3) Các điều kiện về phía cầu: Yếu tố cầu không chỉ liên quan tới quy mô và tăng trưởng thị trường mà còn là cả yêu cầu của khách hàng. Thị trường trong nước với số cầu lớn, có những khách hàng đòi hỏi cao và môi trường cạnh tranh trong ngành khốc liệt hơn sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn.
(4) Các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan: năng lực cạnh tranh của một ngành phụ thuộc vào năng lực của các nhà cung cấp hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ. Các ngành có liên kết ngang mang lại lợi thế cạnh tranh thông qua sự lan truyền công nghệ. Sự hiện diện cụm ngành tạo ra cho doanh nghiệp lợi thế kinh tế theo quy mô.
Dưới đây là bảng tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực của một số nước dựa trên lý thuyết về lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển kinh tế xã hội.
Bảng 1: Tổng hợp kinh nghiệm về tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực
	Chỉ tiêu
	Tiêu chí
	Thái Lan
	Indonesia
	Ghana, Tanzania

	

Kinh tế
	Nguồn lực tự nhiên cho sản xuất; phát triển bền vững
	x
	
	

	
	Sản phẩm có tính đa dạng về mẫu mã chủng loại
	x
	x
	

	
	Tăng trưởng giá trị sản xuất
	
	x
	x

	
	Tăng trưởng tiêu dùng
	
	x
	x

	
	Tiềm năng gia tăng giá trị gia tăng
	x
	x
	

	
	Tiềm năng phát triển trong tương lai
	x
	
	

	
	Tỷ trọng sản phẩm được tiếp thị
	
	
	x

	
	Tỷ trọng sử dụng giống cải tiến
	
	
	x

	Môi trường
	Sử dụng nước theo cây trồng
	
	
	x

	
	Sử dụng phân bón hóa học chứa NPK
	
	
	x

	

Xã hội
	Có tiềm năng cho công nghệ thâm dụng lao động
	x
	
	

	
	Đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực
	x
	x
	

	
	Số người tham gia vào ngành
	x
	
	

	
	Tăng trưởng calorie bình quân
	
	
	x

	
	Tăng trưởng protein bình quân
	
	
	x

	
	Tiêu dùng lương thực của nhóm nghèo nhất 
	
	
	x

	Ưu tiên phát triển
	Sản phẩm nằm trong khung chiến lược quốc gia, chiến lược vùng (OTOP)
	x
	
	


Qua tổng quan kinh nghiệm quốc tế về xác định và phát triển sản phẩm chủ lực, có bốn nhóm tiêu chí chính mà hầu hết các nước đều sử dụng để xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực của mình, bao gồm:
- Nhóm tiêu chí về kinh tế;
- Nhóm tiêu chí về xã hội;
- Nhóm tiêu chí về môi trường;
- Nhóm tiêu chí về sản phẩm ưu tiên phát triển.


II. BỘ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC QUỐC GIA
1. Bộ tiêu chí
Tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia được xây dựng một cách toàn diện theo các khía cạnh về kinh tế -  xã hội - môi trường - sản phẩm ưu tiên phát triển. Bộ tiêu chí bao gồm cả các tiêu chí về định lượng và tiêu chí về định tính. Các tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực bao gồm:
1.1. Nhóm tiêu chí về kinh tế
Tiêu chí số 1: Qui mô sản xuất của ngành sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Các chỉ số được sử dụng để đo lường gồm: (i) Giá trị sản xuất của sản phẩm nông nghiệp chủ lực; (ii) Tỷ trọng giá trị sản xuất của sản phẩm chủ lực so với tổng giá trị sản xuất của toàn ngành; (iii) Tăng trưởng giá trị sản xuất; (iv) Tỷ lệ chế biến sâu
Tiêu chí số 2: Tiềm năng thị trường. Các chỉ số được sử dụng để đo lường là (i) Giá trị xuất khẩu của Việt Nam; (ii) Tỷ trọng GTXK trong tổng GTXK NLTS; (iii) Tốc độ tăng trưởng GTXK của Việt Nam; (iv) Giá trị xuất khẩu thế giới; (v) Tốc độ tăng trưởng GTXK thế giới.
Tiêu chí số 3: Có lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các chỉ số được sử dụng để đo lường là (i) Chỉ số năng suất; (ii) Hệ số lợi thế so sánh hữu hiệu thế giới của sản phẩm (RCA).
1.2. Tiêu chí về xã hội
Tiêu chí số 4: Sản phẩm nông nghiệp chủ lực thu hút lao động, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Chỉ số được sử dụng là tỷ lệ hộ nông dân tham gia vào sản xuất.
1.3. Tiêu chí về môi trường
Tiêu chí số 5: Sản phẩm nông nghiệp chủ lực phải thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiêu chí này được đo lường bằng phương pháp định tính dựa vào các báo cáo nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng sản xuất của ngành tới môi trường và tác động của biến đổi khí hậu tới phát triển ngành.
1.4. Tiêu chí về sản phẩm ưu tiên phát triển.
Tiêu chí số 6: Sản phẩm nông nghiệp chủ lực phải phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và Nhà nước. Sử dụng phương pháp định tính bằng bảng hỏi phỏng vấn chuyên gia theo các vấn đề và áp dụng thang điểm: (i) Quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông lâm thủy sản; (ii) Hệ thống chính sách hỗ trợ đầy đủ, toàn diện; (iii) Sản phẩm nằm trong Danh mục sản phẩm chủ lực quốc gia
2. Phương pháp tính
· Phương pháp xác định thang điểm
Đối với mỗi tiêu chí, thang điểm sẽ được xác định dựa trên giá trị trung bình của nhóm sản phầm được xem xét. Giá trị trung bình sẽ được quy đổi theo thang 10 điểm, tương ứng với mỗi 1/10 giá trị trung bình sẽ đạt được 1 điểm. Những sản phẩm có trị số lớn hơn giá trị trung bình được xem xét là sản phẩm có lợi thế hơn những sản phẩm còn lại và đạt được mức điểm tối đa là 10 điểm. 

Trong đó:		SCOREt: điểm của tiêu chí t trong nhóm sản phẩm được xem xét.
AVt: AVt giá trị trung bình của trị số tiêu chí t đối với nhóm sản phẩm được xem xét
· Phương pháp tính điểm cho từng tiêu chí của sản phẩm
Dựa trên thang điểm được xác định,  điểm số cho từng tiêu chí của sản phẩm sẽ được xác định theo phương pháp sau đây:

Trong đó:	Sit: điểm số của sản phẩm
Vit: trị số của sản phẩm i, trong tiêu chí t
AVt: AVt giá trị trung bình của trị số tiêu chí t đối với nhóm sản phẩm được xem xét
· Phương pháp tính toán tổng điểm dựa trên quyền số
Tổng điểm của từng sản phẩm được tính bằng điểm số của sản phẩm nhân với quyền số phụ 2 của sản phẩm và nhân với quyền số phụ 1 của sản phẩm và nhân với quyền số của tiêu chí. Đối với những tiêu chí không có quyền số phụ như xã hội và sản phẩm được ưu tiên phát triển thì lấy điểm số của sản phẩm nhân vơi quyền số của tiêu chí.

Trong đó:	STi: Tổng điểm của sản phẩm i
∑Sit:  Điểm số của chỉ số t của sản phẩm i
Wy: Quyền số của tiêu chí y
Ws1: Quyền số phụ 1 của tiêu chí y
Ws2: Quyền số phụ 2 của tiêu chí y
Quyền số cho từng tiêu chí và các tiêu chí phụ được trìn bày cụ thể tại bảng 3.
· Phương pháp lựa chọn sản phẩm chủ lực quốc gia
Sản phẩm được lựa chọn là sản phẩm chủ lực quốc gia khi có tổng điểm đạt trên mức điểm trung bình của các sản phầm đang xem xét
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[bookmark: _Toc525034375]Bảng 2: Bộ tiêu chí và thang điểm xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
	[bookmark: _Hlk524009845]Chỉ số đo lường
	Thang điểm
	Phương pháp tính

	[bookmark: _Hlk524535511]Giá trị sản xuất 
	- Trồng trọt: 4,6 nghìn tỷ đồng tương ứng với 1 điểm, trên 46 nghìn tỷ đồng đạt 10 điểm.
- Chăn nuôi: 5,3 nghìn tỷ đồng tương ứng với 1 điểm, trên 53 nghìn tỷ đồng đạt 10 điểm.
	Avg=(Gt+Gt+5)/5
Trong đó: Gt: giá trị sản xuất năm t
Gt+5: Giá trị sản xuất năm t+5
Tính giá trị sản xuất bình quân của các mặt hàng đang xem xét trong vòng 5 năm

	Tỷ trọng của giá trị sản xuất so với tổng giá trị sản phẩm toàn ngành
	- Trồng trọt: 1% tương ứng với 1 điểm, trên 5% đạt 10 điểm 
- Chăn nuôi: 1% tương ứng với 1 điểm, trên 6% đạt 10 điểm
	Rov = (OVp/OVR) * 100
Trong đó: OVp: GTSX của sản phẩm; 
OVR: Tổng GTSX của toàn ngành
Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ sản phẩm chủ lực đang xét càng quan trọng đối với vùng.

	Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
	- Trồng trọt: 0,20% tương ứng 1 điểm, trên 2,0% đạt 10 điểm
- Chăn nuôi: 0,01% tương ứng 1 điểm, trên 1,0% đạt 10 điểm

	Grw = [(OV1 – OV0)/ OV0 ] *100
Trong đó: OV1: GTSX sản phẩm tại thời điểm xem xét
OV0: GTSX của sản phẩm tại thời điểm cố định gốc. 
Tốc độ tăng trưởng trung bình càng cao chứng tỏ sản phẩm chủ lực của vùng, miền hay địa phương đang xem xét càng có khả năng và triển vọng tăng trưởng tốt.

	Tỷ lệ qua chế biến sâu
	- Trồng trọt: 4% tương ứng với 1 điểm, trên 40% đạt 10 điểm
- Chăn nuôi: 1% tương ứng với 1 điểm, trên 10% đạt 10 điểm
- Thủy sản: 1% tương ứng với 1 điểm, trên 10% đạt 10 điểm
- Lâm sản: 4% tương ứng với 1 điểm, trên 40% đạt 10 điểm
	Thu thập từ các báo cáo của Bộ NNPTNT.
Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ khả năng chế biến của ngành.

	Giá trị xuất khẩu trung bình 5 năm
	- Trồng trọt: 115 triệu USD tương ứng với 1 điểm, đạt trên 1,15 tỷ USD đạt 10 điểm.
- Chăn nuôi: 4,06 triệu USD tương ứng với 1 điểm, đạt trên 40,6 triệu USD đạt 10 điểm.
- Thủy sản: 256 triệu USD tương ứng với 1 điểm, đạt trên 2,56 tỷ USD đạt 10 điểm.
- Lâm sản: 665 triệu USD tương ứng với 1 điểm, đạt trên 6,65 tỷ USD đạt 10 điểm.
	Ex=( Ex t+ Ex t+5)/5
Trong đó: Ex t: giá trị xuất khẩu năm t
Ext+5: Giá trị xuất khẩu năm t+5
Phản ánh giá trị xuất khẩu bình quân của các mặt hàng đang được xem xét trong 5 năm.


	Tỷ trọng giá trị xuất khẩu so với tổng giá trị xuất khẩu NLTS
	- Trồng trọt: 0,37% tương ứng 1 điểm, trên 3,7% đạt 10 điểm.
- Chăn nuôi: 0,03% tương ứng 1 điểm, trên 3,0% đạt 10 điểm.
- Thủy sản: 0,78% tương ứng 1 điểm, trên 7,8% đạt 10 điểm.
- Lâm sản: 2,1% tương ứng 1 điểm, trên 21% đạt 10 điểm.
	REX = (EXp / EXR ) *100
Trong đó: EXp: GTXK của sản phẩm
EXR: Tổng GTXK của toàn vùng
Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ tính chủ lực của sản phẩm đang xét càng mạnh.

	Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu
	- Trồng trọt: 0,18 tương ứng 1 điểm, trên 1,8% đạt 10 điểm
- Chăn nuôi: 13,2% tương ứng 1 điểm, trên 132% đạt 10 điểm
- Thủy sản: 0,29% tương ứng 1 điểm, trên 2,9% đạt 10 điểm
- Lâm sản: 0,85% tương ứng 1 điểm, trên 8,50% đạt 10 điểm
	GrIEx = [(EX1 – EX0)/ EX0] *100
Trong đó: EX1: Giá trị xuất khẩu sản phẩm ở thời điểm hiện tại của thế giới
EX0: Giá trị xuất khẩu sản phẩm tại thời điểm cố định gốc so sánh. 
Tốc độ tăng trưởng trung bình càng cao chứng tỏ sản phẩm chủ lực của vùng, miền hay địa phương đang xem xét càng có tiềm năng xuất khẩu 

	Giá trị xuất khẩu thế giới
	- Trồng trọt: 4,7 tỷ USD tương ứng 1 điểm, trên 47 tỷ USD đạt 10 điểm
- Chăn nuôi: 2,9 tỷ USD tương ứng 1 điểm, 29 trên tỷ USD đạt 10 điểm
- Thủy sản: 1,9 tỷ USD tương ứng 1 điểm, trên 19 tỷ USD đạt 10 điểm
- Lâm sản: 21 tỷ USD tương ứng 1 điểm, trên 210 tỷ USD đạt 10 điểm
	Gex=( Gex t+ Gex t+5)/5
Trong đó: Gex t: GTXK thế giới năm t
Gext+5: GTXK thế giới năm t+5
Phản ánh giá trị xuất khẩu bình quân của thế giới đối với các mặt hàng đang được xem xét trong 5 năm.

	Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu thế giới
	- Trồng trọt: 0,07% tương ứng 1 điểm, trên 0,7% đạt 10 điểm.
- Chăn nuôi: -0,001% tương ứng 1 điểm, trên 0,01% đạt 10 điểm.
- Thủy sản:  -0,021% tương ứng 1 điểm, trên -0,21% đạt 10 điểm.
- Lâm sản: 0,07% tương ứng 1 điểm, trên 0,7% đạt 10 điểm.
	GrEx = [(EX1 – EX0)/ EX0] *100
Trong đó: EX1: GTXK thế giới của sản phẩm ở thời điểm hiện tại.
EX0: GTXK thế giới của sản phẩm tại thời điểm cố định gốc. 
Tốc độ tăng trưởng trung bình càng cao chứng tỏ sản phẩm chủ lực của vùng, miền hay địa phương đang xem xét càng có tiềm năng xuất khẩu

	Chỉ số năng suất cây trồng, vật nuôi 
	- Trồng trọt: 0,16 tương ứng 1 điểm, trên 1,6 đạt 10 điểm.
- Chăn nuôi: 0,11 tương ứng 1 điểm, trên 1,1% đạt 10 điểm.
	- Chỉ số năng suất là tỷ số giữa giá trị trung bình năng suất của cây trồng/vật nuôi của Việt Nam với giá trị trung bình năng suất của cây trồng/vật nuôi đó của thế giới được xét trong khoảng thời gian 5 năm.
- Ý nghĩa: So sánh lợi thế so sánh về năng suất của Việt Nam so với các nước trên thế giới

	Hệ số lợi thế so sánh hữu hiệu thế giới của sản phẩm (RCA)
	- Trồng trọt: 0,75 tương ứng 1 điểm, trên 7,5 đạt 10 điểm.
- Chăn nuôi: 0,02 tương ứng 1 điểm, trên 0,2 đạt 10 điểm.
- Thủy sản: 3,4 tương ứng 1 điểm, trên 43 đạt 10 điểm.
- Lâm sản: 0,21 tương ứng 1 điểm, trên 2,1 đạt 10 điểm.
	RCAW = (EXiN/EXN) / (EXiw / XW)
Trong đó: EXiN: GTXK sản phẩm i của quốc gia
EXN: Tổng GTXK của quốc gia
EXiw: GTXK sản phẩm i của thế giới
XW : Tổng GTXK của thế giới
RCAw >1: quốc gia có lợi thế so sánh quốc tế về sản phẩm i. RCAw < 1: quốc gia không có lợi thế so sánh quốc tế về sản phẩm i
Hệ số này càng cao thì lợi thế so sánh càng cao

	Số lượng hộ sản xuất tham gia vào ngành
	- Trồng trọt: 2,03% tương ứng 1 điểm, trên 20,3% đạt 10 điểm.
- Chăn nuôi: 4,92% tương ứng 1 điểm, trên 49,2 % đạt 10 điểm.
- Thủy sản: 0,43% tương ứng 1 điểm, trên 4,3% đạt 10 điểm.
- Lâm sản: 1,83% tương ứng 1 điểm, trên 18,3% đạt 10 điểm.
	Được tính toán từ số liệu VHLSS. Số lượng hộ sản xuất tham gia vào ngành phản ánh mức độ tham gia của lao động, khả năng tạo việc làm.

	Sản phẩm có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
	Chỉ số định tính, được đo theo thang điểm 10
	Thang điểm được đánh giá dựa vào:
- Khả năng áp dụng các biện pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu của từng sản phẩm về:
+ Thay đổi cơ cấu giống cây trồng/vật nuôi
+ Thay đổi kĩ thuật canh tác
+ Nâng cấp, tu sửa, xây mới cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất (đê điều, hệ thống tưới tiêu, chuồng trại, ao,…)
+ Các biện pháp khác
- Một số tác động biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất của ngành:
+ Giảm năng suất và sản lượng cây trồng/vật nuôi (tăng năng suất cho một số vùng nếu được cung cấp đủ nước)
+ Tăng nguy cơ cháy rừng
+ Xâm nhập mặn sâu làm ảnh hưởng tới hoạt động cung cấp nước, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
+ Giảm khả năng tiêu thoát nước
(Dựa trên cơ sở các Báo cáo nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp tới môi trường và tham khảo ý kiến chuyên gia)

	Sản phẩm thân thiện với môi trường
	Chỉ số định tính, được đo theo thang điểm 10
	Thang điểm được đánh giá dựa vào các tiêu chí:
- Lượng khí phát thải nhà kính (CO2)
- Tác động tới môi trường đất, nước và hệ sinh thái xung quanh khu vực sản xuất
(Dựa trên cơ sở các Báo cáo nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp tới môi trường và tham khảo ý kiến chuyên gia

	Sản phẩm thuộc danh mục ưu tiên phát triển
	Chỉ số định tính, được đo theo thang điểm 10
	Thang điểm được đánh giá dựa trên các tiêu chí:
- Sản phẩm đã thuộc Danh mục sản phẩm chủ lực quốc gia
- Sản phẩm có các chương trình, đề án phát triển cụ thể
- Sản phẩm đã có quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu 
- Sản phẩm có hệ thống văn bản chính sách hỗ trợ phát triển đầy đủ và đồng nhất




[bookmark: _Toc525044662]Bảng 3: Quyền số áp dụng cho từng tiêu chí
	Tiêu chí
	Quyền số
	Quyền số

	1. Kinh tế
	W
	0,45

	1.1. Quy mô sản xuất
	Ws1
	0,60

	- Giá trị sản xuất
	Ws2
	0,20

	- Tỷ trọng GTSX so với tổng GTSX toàn ngành
	Ws2
	0,20

	- Tốc độ tăng trưởng GTSX của ngành
	Ws2
	0,20

	- Tỷ lệ qua chế biến sâu
	Ws2
	0,40

	1.2. Tiềm năng thị trường
	Ws1
	0,20

	- Giá trị xuất khẩu của Việt Nam
	Ws2
	0,20

	- Tỷ trọng GTXK trong tổng GTXK NLTS
	Ws2
	0,20

	- Tốc độ tăng trưởng GTXK của Việt Nam
	Ws2
	0,20

	- Giá trị xuất khẩu thế giới
	Ws2
	0,20

	- Tốc độ tăng trưởng GTXK thế giới
	Ws2
	0,20

	1.3. Năng lực cạnh tranh
	Ws1
	0,20

	- Chỉ số năng suất
	Ws2
	0,50

	- Hệ số RCA
	Ws2
	0,50

	2. Xã hội
	W
	0,15

	- Số hộ tham gia vào ngành
	Ws1
	1,00

	3. Môi trường 
	W
	0,15

	- Sản phẩm thân thiện với môi trường
	Ws1
	0,50

	- Sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu
	Ws1
	0,50

	4. Sản phẩm được Chính phủ ưu tiên phát triển
	W
	0,25


Chú giải:	W: Quyền số
Ws1: Quyền số phụ 1
Ws2: Quyền số phụ 2



PHẦN 4: DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC QUỐC GIA
Bộ nông nghiệp và PTNT đã thu thập số liệu, tính toán điểm số cho từng sản tiềm năng là các sản phẩm chủ lực của ngành. 
Căn cứ số liệu tính toán tại Bảng 4, 5 và các yêu cầu đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, Bộ đã xác định Dự kiến 16 sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia (Bảng 6). 
· 
[bookmark: _Toc525034376]Bảng 4: Trị số các chỉ số của sản phẩm chủ lực
	Lĩnh vực
	Sản phẩm
	Chỉ tiêu về kinh tế
	Xã hội
	Môi trường
	Sản phẩm thuộc nhóm được ưu tiên phát triển

	
	
	Quy mô
	Thị trường
	Năng lực cạnh tranh
	
	
	

	
	
	GTSX BQ 5 năm (nghìn tỷ Đồng)
	Tỷ trọng GTSX
(%)
	Tăng trưởng GTSX
%/năm
	Tỷ lệ chế biến sâu 
(%)
	GTXK BQ
 5 năm 
(Tr.USD)
	Tỷ trọng GTXK
(%)
	Tăng trưởng GTXK của Việt Nam
(%/năm)
	GTXK BQ thế giới
5 năm 
(triệu USD)
	Tăng trưởng GTXK thế giới
%/năm
	Chỉ số năng suất
	Hệ số RCA
	Số hộ tham gia
(tr.hộ)
	khả năng thích ứng BĐKH
	thân thiện với môi trường
	

	Trồng trọt

	Lúa
	277
	28,42
	-0,2
	4,1
	2.684
	7,2
	-2,5
	23.890
	-1,9
	2,39
	7,73
	8,47
	6
	5
	10

	
	Ngô
	36
	3,96
	1,3
	
	16
	0,0
	8,8
	31.292
	-3,3
	0,93
	0,03
	2,46
	7
	6
	0

	
	Sắn
	31
	4,36
	3,2
	82,6
	1.117
	2,8
	-1,7
	2.785
	2,1
	1,07
	27,75
	1,12
	8
	5
	0

	
	Rau, quả
	89
	10,58
	1,5
	
	2.077
	9,6
	33,7
	231.534
	2,0
	1,03
	1,16
	5,28
	6
	8
	10

	
	Lạc
	10
	1,07
	-2,3
	
	20
	0,1
	31,5
	2.489
	2,1
	1,26
	0,55
	1,06
	7
	7
	0

	
	Đậu tương
	3
	0,30
	-1,9
	
	0,4
	0,0
	-19,4
	55.618
	0,2
	0,87
	0,00
	0,34
	7
	7
	0

	
	Mía
	18
	1,70
	-3,8
	72,6
	88
	0,0
	-65,6
	27.667
	-2,1
	1,13
	0,22
	0,33
	9
	6
	0

	
	Cà phê
	47
	5,29
	3,8
	24,0
	3.110
	8,9
	4,3
	39.051
	2,6
	3,19
	5,47
	0,69
	7
	7
	10

	
	Chè 
	2
	0,21
	3,2
	95,0
	223
	0,6
	-0,3
	7.741
	0,0
	0,99
	1,99
	0,29
	10
	7
	10

	
	Cao su
	33
	2,36
	4,2
	22,0
	1.952
	6,2
	-2,9
	183.515
	-2,4
	1,41
	0,73
	0,26
	10
	7
	10

	
	Hồ tiêu
	25
	4,11
	15,8
	11,0
	1.182
	3,1
	5,6
	4.459
	2,5
	1,57
	37,63
	0,40
	7
	6
	10

	
	Điều
	27
	3,85
	-0,6
	4,0
	2.482
	9,6
	20,8
	5.938
	5,9
	3,11
	13,80
	0,25
	7
	7
	10

	Chăn nuôi
	Lợn
	142
	15,43
	0,5
	14,5
	139
	0,9
	68,4
	34.084
	-0,9
	1,12
	0,26
	3,44
	8
	4
	10

	
	Bò
	17
	1,88
	-0,9
	5,1
	14
	0,1
	373,8
	52.672
	0,7
	0,95
	0,02
	2,34
	8
	5
	10

	
	Gà
	49
	5,29
	0,2
	9,9
	9
	0,0
	101,9
	27.242
	-1,4
	1,29
	0,03
	7,83
	8
	6
	10

	
	Vịt, ngan
	5
	0,49
	0,5
	
	0,2
	0,0
	-17,2
	1.531
	1,5
	
	0,01
	1,77
	8
	6
	0

	Thủy sản
	Tôm[footnoteRef:1] [1:  Tôm sú, thẻ chân trắng, hùm] 

	
	
	
	5
	3.404
	10,5
	5,5
	36.658
	3,8
	
	6,38
	0,37
	9
	7
	10

	
	Cá tra
	
	
	
	11
	1.715
	4,9
	0,4
	1.918
	-4,2
	
	61,54
	1,57
	9
	7
	10

	Lâm sản
	Gỗ và các sp từ gỗ
	
	
	
	35
	6.656
	21,0
	8,5
	212.559
	0,7
	
	2,14
	1,55
	10
	10
	10


 

[bookmark: _Toc525034377]Bảng 5: Điểm số sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt được
	Lĩnh vực
	Sản phẩm
	Chỉ tiêu về kinh tế
	Xã hội
	Môi trường
	Sản phẩm thuộc nhóm được ưu tiên phát triển

	
	
	Quy mô
	Thị trường
	Năng lực cạnh tranh
	
	
	

	
	
	GTSX BQ 5 năm (nghìn
tỷ Đồng)
	Tỷ trọng GTSX
(%)
	Tăng trưởng GTSX
(%/năm)
	Tỷ lệ chế biến sâu 
(%)
	GTXK BQ 5 năm 
(tr. USD)
	Tỷ trọng GTXK
(%)
	Tăng trưởng GTXK của Việt Nam
(%/năm)
	GTXK BQ thế giới 5 năm 
(tr. USD)
	Tăng trưởng GTXK thế giới
(%/năm)
	Chỉ số năng suất
	Hệ số RCA
	Số hộ tham gia
(tr hộ)
	Khả năng thích ứng với BĐKH
	Thân thiện với môi trường
	

	Trồng trọt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Lúa
	10
	10
	1
	1
	10
	10
	1
	5
	1
	10
	10
	10
	6
	5
	10

	
	Ngô
	7
	7
	7
	
	1
	1
	10
	6
	1
	6
	1
	10
	7
	6
	0

	
	Sắn
	6
	8
	10
	10
	9
	7
	1
	1
	10
	7
	10
	6
	8
	5
	10

	
	Rau quả
	10
	10
	7
	
	10
	10
	10
	10
	10
	6
	1
	10
	6
	8
	10

	
	Lạc
	2
	2
	1
	
	1
	1
	10
	1
	10
	8
	1
	6
	7
	7
	0

	
	Đậu tương
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	10
	4
	5
	1
	2
	7
	7
	0

	
	Mía
	4
	3
	1
	10
	1
	1
	1
	5
	1
	7
	1
	2
	9
	6
	0

	
	Cà phê
	9
	10
	10
	6
	10
	10
	10
	8
	10
	10
	7
	4
	7
	7
	10

	
	Chè 
	1
	1
	10
	10
	2
	2
	1
	2
	1
	6
	2
	2
	10
	7
	10

	
	Cao su
	7
	4
	10
	6
	10
	10
	1
	10
	1
	9
	1
	2
	10
	7
	10

	
	Hồ tiêu
	5
	7
	10
	3
	9
	8
	10
	1
	10
	10
	10
	2
	7
	6
	10

	
	Điều
	5
	7
	1
	1
	10
	10
	10
	1
	10
	10
	10
	1
	7
	7
	10

	Chăn nuôi
 
 
	Lợn
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	4
	10

	
	Bò
	3
	3
	1
	5
	4
	4
	10
	10
	1
	8
	2
	6
	8
	5
	10

	
	Gà
	9
	9
	10
	10
	2
	2
	8
	9
	10
	10
	3
	10
	8
	6
	10

	
	Vịt, ngan
	1
	1
	10
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	5
	8
	6
	0

	Thủy sản
 
	Tôm[footnoteRef:2] [2:  Tôm sú, thẻ chân trắng, hùm] 

	9
	9
	9
	6
	10
	10
	10
	10
	1
	
	2
	4
	9
	7
	10

	
	Cá tra
	9
	9
	9
	10
	7
	6
	1
	1
	10
	
	10
	10
	9
	7
	10

	Lâm sản
	Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	10
	10
	10
	10
	10





[bookmark: _Toc525034378]Bảng 6: Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
	STT
	Sản phẩm
	Điểm số
	Lựa chọn sản phẩm chủ lực quốc gia

	1
	Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
	9,84
	X

	2
	Lợn
	9,16
	X

	3
	Cá tra
	9,09
	X

	4
	Gà
	8,79
	X

	5
	Rau quả
	8,70
	X

	6
	Sắn
	8,02
	X

	7
	Cà phê
	7,99
	X

	8
	Lúa
	7,45
	X

	9
	Tôm
	7,32
	X

	10
	Cao su
	6,88
	X

	11
	Hồ tiêu
	6,87
	X

	12
	Chè
	6,31
	X

	13
	Sâm[footnoteRef:3] [3:  Sản phẩm âm thuộc danh mục sản phẩm Quốc  gia theo QĐ số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017)] 

	
	X

	14
	Bò (thịt)
	6,27
	X

	15
	Điều
	6,15
	X

	16
	Ngô
	5,02
	

	17
	Lạc
	3,22
	

	18
	Vịt, ngan
	3,06
	

	19
	Mía
	2,67
	

	20
	Đậu tương
	2,20
	



                                                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
